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1.800.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

2. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

3. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

4. Bán buôn đồ uống 4633

5. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh 4730

6. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610(Chính)

7. Dịch vụ ăn uống khác 5629

8. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

9. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

10. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730

11. Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 4512

12. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

13. Đại lý, môi giới, đấu giá 4610

14. Bán buôn gạo 4631

15. Bán buôn thực phẩm 4632

16. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

17. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

18. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

19. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

20. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

21. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác 4513

22. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

23. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng theo ngành, nghề đã 
đăng ký

8299

24. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

25. Cho thuê xe có động cơ 7710

26. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

27. Ghi chú: Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều 
kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh 
có điều kiện quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật 
Đầu tư.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
ĐỨC BẢO

Thôn La Miệt, Xã 
Yên Giả, Huyện 
Quế Võ, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

36.000 360.000.000 20,000

Tổng số 36.000 360.000.000 20,000

125094023

2 PHÍ TIẾN 
DŨNG

Phòng 406, nhà 
G2, Tập thể 
Trung Tự, 
Phường Trung 
Tự, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

36.000 360.000.000 20,000

Tổng số 36.000 360.000.000 20,000

0250760000
30

3 TRẦN VIẾT 
TÚ

Thôn Mỹ Giá, Xã 
Quỳnh Hưng, 
Huyện Quỳnh 
Phụ, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

45.000 450.000.000 25,000

Tổng số 45.000 450.000.000 25,000

151187248

4 NGÔ VĂN 
KHOA

Tam Tảo, Xã Phú 
Lâm, Huyện Tiên 
Du, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

18.000 180.000.000 10,000

Tổng số 18.000 180.000.000 10,000

125283225

5 PHẠM TIẾN 
THÊM

Thôn Tiên Cầu, 
Xã Quỳnh Trang, 
Huyện Quỳnh 
Phụ, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

45.000 450.000.000 25,000

Tổng số 45.000 450.000.000 25,000

151190439

8. Cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       025076000030
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 406, nhà G2, Tập thể Trung Tự, Phường Trung 
Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Phòng 406, nhà G2, Tập thể Trung Tự, Phường Trung Tự, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHÍ TIẾN DŨNG Nam

26/01/1976 Kinh Việt Nam

29/05/2014 Cục cảnh sát ĐKQL cứ trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 26/12/2016 đến ngày 25/01/2017


